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	UBND TỈNH CAO BẰNG

SỞ TÀI CHÍNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	 
	Cao Bằng, ngày       tháng 11 năm 2025


BẢN THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2026
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2025 như sau:
	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2026 như sau:
	Thực hiện Theo quy định tại điểm 5.3, khoản 5, Điều 6, Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc hướng dẫn về thuế tài nguyên (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, Điều 2, Thông tư số 41/2024/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên): “Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm tiếp theo liền kề."

	Điều 2. Quy định chung

...

3. Khi giá bán trên thị trường các loại tài nguyên nêu trong Quyết định này có biến động lớn; căn cứ các quy định hiện hành, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, điều chỉnh giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh kịp thời. 
4. Các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác tài nguyên, nộp thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh: trong trường hợp giá bán tài nguyên biến động lớn hoặc phát sinh loại tài nguyên mới báo cáo đề nghị điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên gửi UBND tỉnh (qua Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp) để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
	 Điều 2. Quy định chung

...
3. Khi giá bán trên thị trường các loại tài nguyên nêu trong Quyết định này có biến động lớn; căn cứ các quy định hiện hành, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thuế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, xây dựng giá tính thuế trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định điều chỉnh kịp thời. 

4. Các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác tài nguyên, nộp thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh: trong trường hợp giá bán tài nguyên biến động lớn hoặc phát sinh loại tài nguyên mới báo cáo đề nghị điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp) để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
	 Sửa đổi tên cơ quan đơn vị theo quy định hiện hành.

	Tại Phụ lục I
Sản phẩm tài nguyên
ĐVT
Giá tính thuế (Đồng)
Quặng mangan có hàm lượng Mn≤20%

tấn

1.070.000

Quặng mangan có hàm lượng 20%<Mn≤25%

tấn

1.720.000

Quặng mangan có hàm lượng 25%<Mn≤30%
tấn

2.360.000

Quặng mangan có hàm lượng 30<Mn≤35%

tấn

3.110.000

Vàng kim loại (vàng cốm);vàng sa khoáng

kg

816.709.000
Thiếc kim loại
tấn
662.170.000
Cô-ban (coban), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi)
tấn
26.635.000

	Tại Phụ lục I
Sản phẩm tài nguyên
ĐVT

Giá tính thuế (Đồng)

Quặng mangan có hàm lượng Mn≤20%

tấn

700.000

Quặng mangan có hàm lượng 20%<Mn≤25%

tấn

2.030.000

Quặng mangan có hàm lượng 25%<Mn≤30%
tấn

2.320.000

Quặng mangan có hàm lượng 30<Mn≤35%

tấn

3.240.000

Vàng kim loại (vàng cốm);vàng sa khoáng

kg

1.000.000.000

Thiếc kim loại

tấn

838.081.000

Cô-ban (coban), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi)

tấn

27.982.000


	Thay đổi mức giá tính thuế do tổng hợp giá thị trường 9 tháng trong năm 2025 có sự biến động. 

Riêng đối với vàng kim loại (vàng cốm);vàng sa khoáng, do tài liệu hóa đơn chứng từ giao dịch của tài nguyên không thể hiện được tỷ lệ hàm lượng vàng trong sản phẩm tài nguyên để làm cơ sở xác định mức giá tính thuế nên xác định theo mức giá tối đa quy định tại Khung giá tính thuế do Bộ Tài chính ban hành để phù hợp với tình hình thị trường của loại vàng có hàm lượng 99,99%.

	Tại Phụ lục II
Sản phẩm tài nguyên
ĐVT

Giá tính thuế (Đồng)

Đá hộc

m3
149.000

Đá cấp phối

m3
123.000

Đá dăm các loại

m3
180.000

Cát vàng bê tông, cát vàng xây dùng trong xây dựng

m3

280.000


	Tại Phụ lục II
Sản phẩm tài nguyên
ĐVT

Giá tính thuế (Đồng)

Đá hộc

m3
171.000

Đá cấp phối

m3
158.000

Đá dăm các loại

m3
199.000

Cát vàng bê tông, cát vàng xây dùng trong xây dựng

m3

293.000


	Thay đổi mức giá tính thuế do tổng hợp giá thị trường 9 tháng trong năm 2025 có sự biến động. 
Trong đó, đối với cát vàng bê tông, cát vàng xây dùng trong xây dựng xác định mức giá tính thuế theo giá phổ biến trên thị trường của các đơn vị có sản lượng khai thác tiêu thụ lớn trên địa bàn tỉnh.


 
